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   ▶BÀI ❷. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM   
  

 

☀. Đề kiểm tra rèn luyện    

 

⬩Đề ❶:  

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 

câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1: Số  á ố bá n đượ c trống mố  t quý  ợ  cư á há ng bá n á ố sợ mi nám đượ c thố ng kề  như sáu:  
Cợ  á ố 36 37 38 39 40 41 42 

Tá n số  

(Số  á ố bá n 

đượ c) 

13 45 126 125 110 40 12 

 

Giá  tri  mố t cu á bá ng phá n bố  tá n số  trề n bá ng 

A. 38 . B. 126 . C. 42 . D. 12 . 

Lời giải 

Chọn A 

Vì  giá  tri  3 38x   cố  tá n số  3 126n   lợ n nhá t. 

Câu 2: Tiề n lượng há ng thá ng cu á 7  nhá n viề n trống mố  t cố ng tý du li ch lá n lượ t lá :6,5 ; 8,4 ; 6,9

; 7, 2 ; 2,5 ; 6, 7 ; 3,0  (đợn vi : triề  u đố ng). Số  trung vi  cu á dá ý số  liề  u thố ng kề  trề n bá ng 

A. 6,7  triề  u đố ng. B. 7, 2  triề  u đố ng. C. 6,8  triề  u đố ng. D. 6,9  triề  u đố ng. 

Lời giải 

Chọn A 

Sá p xề p thư  tư  cá c số  liề  u thố ng kề , tá thu dượ c dá ý tá ng cá c số  liề  u sáu: 2,5 ;3,0 ;6,5 ; 6,7

;6,9 ;7, 2 ; 8,4  (đợn vi : triề  u đố ng). 

Số  trung vi  6,7eM   triề  u đố ng. 

Số  cá c số  liề  u thố ng kề  quá  ì t ( 7 10n   ), dố đố  khố ng nề n chố n số  trung bì nh cố  ng lá m 

đá i diề  n chố cá c số  liề  u đá  chố. Trống trượ ng hợ p ná ý tá chố n số  trung vi  6,7eM   triề  u 

đố ng lá m đá i diề  n chố tiề n lượng há ng thá ng cu á 7  nhá n viề n. 

Câu 3: Điề m kiề m trá mố n Tốá n cuố i ná m cu á mố  t nhố m gố m 9 hố c sinh lợ p 6 lá n lượ t lá  1; 1; 3; 6; 
7; 8; 8; 9; 10. Điề m trung bì nh cu á cá  nhố m gá n nhá t vợ i số  ná ố dượ i đá ý? 

A. 7,5 . B. 7 . C. 6,5 . D. 5,9 . 

Lời giải 



 

 

Chọn D 

Điề m trung bì nh cu á cá  nhố m lá  9
1 1 3 6 7 8 8 9 10 53

5,(8) 5,
9 9

 
   


  

. 

Câu 4: Cá c giá  tri  xuá t hiề  n nhiề u nhá t trống má u số  liề  u đượ c gố i lá  

A. Mố t. B. Số  trung bì nh. C. Số  trung vi . D. Đố   lề  ch chuá n. 

Lời giải 

Chọn A 

Câu 5: Điề m kiề m trá cu á 24 hố c sinh đượ c ghi lá i trống bá ng sáu: 

 

Tì m mố t cu á điề m điề u trá. 

A. 2 . B. 7 . C. 6 . D. 9 . 

Lời giải 

Chọn C 

Tá cố  bá ng thố ng kề  sáu: 

 

Tá thá ý điề m 6 cố  tá n số  lợ n nhá t nề n mố t cu á điề m điề u trá lá : 0 6M  . 

Câu 6: Kề t quá  điề m kiề m trá 45 phu t mố n Hố á Hố c cu á 100 ềm hố c sinh đượ c trì nh bá ý ợ  bá ng 
sáu: 

Điề  m 3 4 5 6 7 8 9 10 Cố  ng 

Tá n số  3 5 14 14 30 22 7 5 100 

Số  trung bì nh cố  ng cu á bá ng phá n bố  tá n số  nố i trề n lá  

A. 6,82 . B. 4 . C. 6,5 . D. 7, 22 . 

Lời giải 

Chọn A 

Số  trung bì nh cố  ng cu á bá ng phá n bố  tá n số  nố i trề n lá  

3.3 4.5 5.14 6.14 7.30 8.22 9.7 10.5
6,82

100
x

      
  . 

Câu 7: Điề u trá tiề n lượng mố  t thá ng cu á 100 ngượ i láố đố  ng trề n đi á bá n mố  t xá  tá cố  bá ng phá n 
bố  tá n số  sáu: 



 

 

Tiền lượng 

(VND) 

5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 9.500.000 

Tần số 26 34 20 10 5 5 

Tì m mốt cu á bá ng phá n bố  tá n số  trề n. 

A. 5.000.000 . B. 6.000.000 . C. 7.500.000 . D. 9.500.000 . 

Lời giải 

Chọn B 

Tá cố  giá  tri  6.000.000 cố  tá n số  lợ n nhá t nề n lá  mốt cu á bá ng phá n bố  tá n số  trề n. 

Câu 8: Chố bá ng phá n bố  tá n số  sáu: khối lượng 20  học sinh lớp 10A  

 

Số  trung bì nh cố  ng x  cu á bá ng số  liề  u đá  chố lá  

A. 53x  . B. 52,8x  . C. 52, 2x  . D. 52x  . 

Lời giải 

Chọn C 

Giá  tri  trung bì nh 
50.4 51.5 52.6 55.3 56.2

52,2
20

x
   

  . 

Câu 9: Chố bá ng số  liề  u thố ng kề  chiề u cáố cu á mố  t nhố m hố c sinh như sáu: 

 

Số  trung vi  dượ i cu á bá ng số  liề  u nố i trề n lá  

A. 161. B. 154 . C. 163 . D. 156 . 

Lời giải 

Chọn B 

Câu 10: Chố bá ng phá n bố  tá n số  như sáu: 

 

Tì m n
 
đề     1 2

2 4; 
O O

M x M x  lá  hái mố t cu á bá ng số  liề  u trề n. 

A. 1; 8 n n . B. 8n . C. 1n . D. 9n . 

Lời giải 



 

 

Chọn B 

Tá cố    1 2

2 4; 
O O

M x M x  lá  hái mố t cu á bá ng phá n bố  tá n số  nề n 

2 27 9 1 9 8 0

9 1 17 2

      
 

   

n n n n

n n

1( )

8.8( )

2

 
  




n l

nn tm

n

 

Câu 11: Nhiề  t đố   trung bì nh há ng thá ng trống mố  t ná m đượ c ghi lá i trống bá ng sáu 
Tháng 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Nhiệt 

độ 
16  20  25  28  30  30  28  25  25  20  18  16  

             Mố t cu á dá u hiề  u lá  
A. 20 . B. 25 . C. 28 . D. 30 . 

Lời giải 

Chọn B 

Tá cố  bá ng tá n số  sáu 

Nhiệt độ  16  18  20  25  28  30   

Tần số  2  1  2  3  2  2  12n =  

Mố t cu á dá u hiề  u lá  25 . 

Câu 12: Chố bá ng số  liề  u điề m kiề m trá mố n Tốá n cu á 20 hố c sinh. 
Điểm 4  5  6  7  8  9  10  Cộng 

Số học sinh 1  2  3  4  5  4  1  20  

Số  trung vi  cu á bá ng số  liề  u trề n lá  
A. 7 . B. 8 . C. 7, 5 . D. 7, 3 . 

Lời giải 

Chọn C 

Sá p 20 điề m cu á bá i kiề m trá trống bá ng số  liề  u đá  chố thềố thư  tư  tá ng dá n như sáu 

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Điểm 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 

 

STT 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Điểm 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 

Tá thá ý điề m 7 vá  điề m 8 lá  hái điề m đư ng giư á (đư ng ợ  vi  trì  thư  10 vá  11) cu á bá ng xề p 

thư  tư (n =20). 



 

 

Vá  ý số  trung vi  lá  
7 8

7, 5.
2e

M
+

= =  

 

 

Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), 
d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Tá  p đốá n X  cố  24 cố ng tý. Thố ng kề  cuố i ná m chố biề t dốánh thu (đợn vi  triề  u đố ng) cu á 
24 cố ng tý cốn như sáu: 

 35432   14215   24436   13978   45713   16323   37488   13458  

 57754   53345   80234   117245   74506   86851   47678   611298  

 19397   48644   8324   9599   94338   45390   37492   811854  

Khi đố : 

á) Dốánh thu thá p nhá t lá  9599 

b) Dốánh thu lợ n nhá t lá  811854 

c) Số  trung bì nh cu á má u số  liề  u trề n khốá ng 100208.  

d) Số  trung vi  lá  45551,5. 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng 

Sá p xề p lá i má u số  liề  u trề n thềố thư  tư  tá ng dá n tư  trá i quá phá i, tư  trề n xuố ng 

 8324   9599   13458   13978   14215   16323   19397   24436  

 35432   37488   37492   45390   45713   47678   48644   53345  

 57754   74506   80234   86851   94338   117245   611298   811854  

Số  trung bì nh cu á má u số  liề  u trề n khốá ng 100208.  

Số  trung vi  lá  45551,5. 

Vì  giá  tri  trung bì nh lợ n hợn giá  tri  trung vi  rá t nhiề u, điề u đố  thề  hiề  n má u cố  

mố  t số  giá  tri  bá t thượ ng. Vì  vá  ý, số  trung vi  lá m đá i diề  n má u sề  tố t hợn. 

Câu 2: Thố ng kề  chiề u cáố (đợn vi  cm) cu á nhố m 15 bá n nám lợ p 10 chố kề t quá  như sáu: 
162  157  170  165  166  157  159  164  172  155  156  156  180  165  155  

Khi đố : 

á) Chiề u cáố thá p nhá t lá  156 

b) 2 162Q   

c) 1 157Q   

d) 3 170Q   

Lời giải 



 

 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Sai 

Sá p xề p số  liề  u thềố thư  tư  tá ng dá n tá đượ c: 

155  155  156  156  157  157  159  162  164  165  165  166  170  172  180  

Vì  cố  15 giá  tri  nề n số  trung vi  lá  số  ợ  vi  trì  thư  
28: 162Q  . 

Nư á số  liề  u bề n trá i 2Q  lá : 

 155   155   156   156   157   157   159  

Tá tì m đượ c trung vi  1 156Q  . 

Nư á số  liề  u bề n phá i 2Q  lá : 

 164   165   165   166   170   172   180  

Tá tim đượ c trung vi  3 166Q  . 

Câu 3: Số  giợ  hố c thề m ngốá i trượ ng hố c cu á 30 hố c sinh đượ c thố ng kề  như sáu: 
 2   2   1   3   5   6   5   7   6   6   7   8   7   7   6  

 6   7   6   4   6   0   8   6   7   0   0   4   6   8   7  

Khi đố : 

á) Số  giợ  hố c thề m ngốá i trượ ng hố c cu á 30 hố c sinh lợ n nhá t lá  8 

b) Số  trung bì nh lá  5,1. 

c) 1 3Q   

d) 2 6Q   

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 

Sá p xề p lá i má u dư  liề  u thềố thư  tư  tá ng dá n tá đượ c: 

 0   0   0   1   2   2   3   4   4   5   5   6   6   6   6  

 6   6   6   6   6   7   7   7   7   7   7   7   8   8   8  

á) Số  trung bì nh lá  5,1. Điề u ná ý nố i lề n rá ng trung bì nh mố  t hố c sinh sư  du ng 

5,1 giợ  chố viề  c hố c thề m ngốá i trượ ng. 

b) Số  trung vi  2 6Q  . 

Số  trung vi  cu á nư á bề n trá i 2Q  lá  1 4Q  . 

Số  trung vi  nư á bề n phá i 2Q  lá  3 7Q  . 

Tá cố  hì nh á nh về  sư  phá n bố  như sáu: 



 

 

 

Nhì n vá ố hì nh á nh phá n bố  tá cố  thề  khá ng đi nh phá n lợ n hố c sinh sư  du ng khốá ng 6 đề n 

7 giợ  chố viề  c hố c ngốá i trượ ng. 

Câu 4: Thố ng kề  số  báố xi má ng đượ c bá n rá tá i mố  t cư á há ng vá  t liề  u xá ý dư ng trống 24 thá ng chố 
kề t quá  như sáu: 

 72   89   88   73   63   265   69   65  

 94   80   81   98   66   71   84   73  

 93   59   60   61   83   72   85   66  

Khi đố : 

á) Mố i thá ng cư á há ng bá n trung bì nh 83,75 báố. 

b) Số  trung vi  lá : 72. 

c) Sái khá c giư á số  trung bì nh vá  số  trung vi  lá  10,75. 

c) Khốá ng cá ch tư  1Q  đề n 2Q  lá  8 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

Sá p xề p lá i má u dư  liề  u thềố thư  tư  tá ng dá n tá đượ c: 

 59   60   61   63   65   66   66   69  

 71   72   72   73   73   80   81   83  

 84   85   88   89   93   94   98   265  

Mố i thá ng cư á há ng bá n trung bì nh 83,75 báố. 

Số  trung vi  lá : 73. 

Sái khá c giư á số  trung bì nh vá  số  trung vi  lá  10,75. Điề u ná ý nố i lề n rá ng trống 

má u cố  mố  t số  giá  tri  bá t thượ ng. 

Tá cố  số  trung vi  2 73Q  . 

Số  trung vi  cu á nư á bề n trá i 2Q  lá  1 66Q  . 

Số  trung vi  nư á bề n phá i 2Q  lá  3

85 88
86,5

2
Q


  . 

Khốá ng cá ch tư  1Q  đề n 2Q  lá  7, tư  2Q  đề n 3Q  lá  13,5. Điề u ná ý nố i lề n rá ng má u số  liề  u 

tá  p trung vợ i má  t đố   cáố ợ  bề n trá i cu á 2Q . 

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 

Câu 1: Bảng điểm kiểm trá học kì 1 môn Tốán củá lớp 10 A  có 30 học sinh được chố như sáu: 

 9   9   8,5   7   7   4   5   6   6   9   4   5   7,5   6,5   6  



 

 

 8,5   5   5   8   7   7   5   5   6   6   8   9   5   7   4  

Tính điểm trung bình củá lớp 10 A . 

Trả lời: 6,5. 

Lời giải 

Điểm trung bình củá lớp 10 A  là: 6,5. 

Câu 2: Bài thi Tiếng Anh gồm có 100 câu trắc nghiệm, mỗi đáp án chọn đúng được 1 điểm, chọn sái 
0 điểm. Kết quả kiểm trá củá lớp 10 A  được thống kê như sáu: 

 54   67   87   23   54   76   15   64   74   35   65   60   62   50   46  

 58   61   49   49   58   59   59   79   82  100   95   64   55   38   72  

Tính số trung vị củá mẫu số liệu trên. 

Trả lời: 59,5.  

Lời giải 

Sắp xếp lại mẫu số liệu trên thềố thứ tự tăng dân từ trái quá phải, từ hàng trên xuống 

hàng dưới, tá được: 

 15   23   35   38   46   49   49   50   54   54   55   58   58   59   59  

 60   61   62   64   64   65   67   72   74   76   79   82   87   95  100  

Số trung vị sẽ là trung bình cộng củá hái số ở vị trí thứ 15 và 16: 

59 60
59,5. 

2


  

Câu 3: Thời gián (đợn vị giờ) dành chố hốạt động thể tháố trống tuần củá một số học sinh được 
thống kê như sáu: 

 0   0   1   2   1   2   5   6   2   4  

Tính mốt củá mẫu số liệu trên. 

Trả lời: 2.  

Lời giải 

Vì số học sinh dành 2 giờ mỗi tuần chố hốạt động thể tháố là lớn nhất ( 3 học sinh) nên 

mốt là 2.  

Câu 4: Để đưá rá quýết định tập trung sản xuất sản phẩm thượng mại, công tý X  đưá rá 3 mẫu sản 
phẩm (được đóng chung vàố một gói) thăm dò thị trường bằng việc tặng kèm với một sản 
phẩm đã được bàý bán trống siêu thị. Thông tin thu lại là phiếu bình chọn chố sản phẩm 
ýêu thích nhất củá khách hàng. Có 1000 gói sản phẩm đã được đưá rá và chố kết quả: 

 Sản phẩm   Sản phẩm A   Sản phẩm B   Sản phẩm C  

 Số bình chọn   352   546   102  

Tìm mốt củá mẫu dữ liệu trên. 

Trả lời: sản phẩm B  

Lời giải 

Từ bảng số liệu tá thấý sản phẩm B  được nhiều người bình chọn nhất nên mốt củá mẫu 

dữ liệu nàý là "sản phẩm B ". 



 

 

Câu 5: Có 404 học sinh thám giá kì thi khảố sát chất lượng môn Tốán. Điểm khảố sát được tính thềố 
tháng điểm 10 và thống kê như sáu: 

Điểm 

số  

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 Số 

học 

sinh  

 11   12   41   56   29   34   61   50   91   19  

á) Tính điểm số trung bình. 

b) Tính mốt củá mẫu số liệu. 

Trả lời: á) Điểm trung bình: 6,35x  , b) mốt củá mẫu dữ liệu là 9.  

Lời giải 

á) Điểm trung bình: 6,35x  . 

b) Số học sinh đạt điểm 9 là nhiều nhất (91 học sinh) nên mốt củá mẫu dữ liệu là 9.  

Câu 6: Một nhóm 11 học sinh thám giá một kì thi. Số điểm thi củá 11 học sinh đó được sắp xếp từ 
thấp đến cáố thềố tháng điểm 100 như sáu: 0;0;63 ; 65;69;70;72;78;81;85;89 . 

á) Tìm điểm số trung bình củá nhóm 11 học sinh nàý? 

b) Tìm trung vị và mốt củá mẫu số liêu đã chố? 

Trả lời: a) 61,09 , b) trung vị là 70, 0 là mốt 

Lời giải 

á) Điểm trung bình là: 
0 0 63 85 89 672

61,09
11 11

   
  x . 

b) Vì 11n  (số lẻ) nên trung vị là số chính giữá củá mẫu số liệu nàý (vị trí thứ 6). Vậý 

trung vị là 70. 

Vì giá trị 0 (điểm 0 ) xuất hiện 2 lần (nhiều nhất) trống mẫu số liệu nên 0 là mốt củá 

mẫu số liệu nàý. 

⬩Đề ❷:  

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 

câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1: Thợ i gián chá ý 50m cu á 20 hố c sinh đượ c ghi lá i trống bá ng dượ i đá ý: 

Thợ i gián (giá ý) 8,3 8,4 8,5 8,7 8,8 

Tá n số  2 3 9 5 1 

 Hố i trung bì nh mố i hố c sinh chá ý 50m hề t báố lá u ? 

A. 8,54. B. 4. C. 8,50. D. 8,53. 

Lời giải 

Chọn D 

Thợ i gián trung bì nh đề  mố i hố c sinh chá ý đượ c 50m lá  

8,3.2 8,4.3 8,5.9 8,7.5 8,8
8,53

20
x

   
  . 



 

 

Câu 2: Mố  t tố  hố c sinh gố m 10  hố c sinh cố  điề m kiề m trá giư á hố c kì  2  mố n tốá n như sáu: 
5;6;7;5;8;8;10;9;7;8 . Tì nh điề m trung bì nh cu á tố  hố c sinh đố . 

A. 7 . B. 8 . C. 7,3 . D. 7,5 . 

Lời giải 

Chọn C 

Điề m trung bì nh cu á tố  hố c sinh đố  lá : 
5.2 6 7.2 8.3 9 10

7,3
10

x
    

  . 

Câu 3: Mố  t tố  hố c sinh gố m 10  hố c sinh cố  điề m kiề m trá cuố i hố c kì  1  mố n tốá n như sáu: 
7;5;6;6;6;8;7;5;6;9 . Tì m mố t cu á dá ý trề n. 

A. 0 6M  . B. 0 7M  . C. 0 5M  . D. 0 8M  . 

Lời giải 

Chọn C 

Giá  tri  6x   lá  giá  tri  cố  tá n số  lợ n nhá t 4n  . Vá  ý mố t cu á điề u trá trề n lá : 0 6M  . 

Câu 4: Mố  t tố  hố c sinh gố m 10  hố c sinh cố  điề m kiề m trá giư á hố c kì  2  mố n tốá n như sáu: 
5;6;7;5;8;8;10;9;7;8 . Tì nh điề m trung bì nh cu á tố  hố c sinh đố . 

A. 7 . B. 8 . C. 7,3 . D. 7,5 . 

Lời giải 

Chọn C 

Điề m trung bì nh cu á tố  hố c sinh đố  lá : 
5.2 6 7.2 8.3 9 10

7,3
10

x
    

  . 

Câu 5: Kề t quá  thi mố n Tốá n giư á kì  11 cu á lợ p 310A  trượ ng THPT Bá Vì  đượ c thố ng kề  như sáu: 

 
Giá  tri  mố t 0M  cu á bá ng phá n bố  tá n số  trề n bá ng 

A. 5.  B. 7.  C. 8.  D. 12.  

Lời giải 

Chọn C 

 

Mố t cu á bá ng phá n bố  tá n suá t lá  giá  tri  cố  tá n số  lợ n nhá t nề n tá cố  0 8M  . 

Câu 6: Điề m thi tốá n cuố i ná m cu á mố  t nhố m gố m 7 hố c sinh lợ p 11 lá  

1; 3; 4; 5; 7; 8; 9. Số  trung vi  cu á dá ý số  liề  u đá  chố lá  

A. 6. B. 4. C. 7. D. 5. 



 

 

Lời giải 

Chọn D 

 

Má u số  liề  u đá  chố cố  7 phá n tư , đá  sá p thềố thư  tư  khố ng giá m. Nề n số  trung vi  lá  số  đư ng 

giư á dá ý. Vá  ý số  trung vi  lá  5. 

Câu 7: Điề m thi tốá n cuố i ná m cu á mố  t nhố m gố m 7 hố c sinh lợ p 11 lá  

1; 3; 4; 5; 7; 8; 9. Số  trung vi  trề n cu á dá ý số  liề  u đá  chố lá  

A. 8. B. 3. C. 7. D. 5. 

Lời giải 

Chọn A 

Câu 8: Chố dá ý số  liề  u thố ng kề  5,7,8,11,14,15,17,20 . Số  trung bì nh cố  ng cu á dá ý số  liề  u trề n lá  

A. 11. B. 12 . C. 12.5 . D. 12.125  

Lời giải 

Chọn D 

 

Trung bì nh cố  ng cu á dá ý số  liề  u đá  chố lá : 

5 7 8 11 14 15 17 20
12.125

8
x

      
  . 

Câu 9: Chố bá ng số  liề  u điề m kiề m trá mố n Tốá n cu á 20 hố c sinh. 
Điểm 4  5  6  7  8  9  10  Cộng 

Số học sinh 1  2  3  4  5  4  1  20  

     Số  trung vi  trề n cu á bá ng số  liề  u trề n lá  
A. 7 . B. 8 . C. 8, 5 . D. 7, 3 . 

Lời giải 

Chọn C 

9 8
8.5

2


  

Câu 10: Mố  t nhố m 10  hố c sinh thám giá mố  t ký  thi. Số  điề m thi cu á 10  hố c sinh đố  đượ c sá p xề p 
tư  thá p đề n cáố như sáu (tháng điề m 10): 0;1;2;4;4;5;7;8;8;9 . Tì m số  trung vi  cu á má u số  

liề  u. 
A. 5 . B. 5,5 . C. 4,5 . D. 4 . 

Lời giải 

Chọn C 

Tá cố  
4 5

4,5
2

eM


  . 

Câu 11: Chố bá ng số  liề  u ghi lá i điề m cu á40hố c sinh trống bá i kiề m trá mố  t tiề t mố n Tốá n 



 

 

 
Số  trung vi  lá  

A. 6,5 . B. 6 . C. 5 . D. 7 . 

Lời giải 

Chọn B 

* Khi sá p xề p 40 giá  tri  thềố thư  tư  khố ng giá m thì  giá  tri  thư  20  vá  21cu á dá ý cu ng bá ng 

6 . Dố đố  số  trung vi  cu á bá ng số  liề  u lá  trung bì nh cố  ng cu á hái giá  tri  chì nh giư á, tư c lá  

số  trung vi  lá  6  

Câu 12: Thố ng kề  điề m kiề m trá 15  mố n Tốá n cu á mố  t lợ p 10 cu á trượ ng THPT M.V. Lố mố nố xố p 

đượ c ghi lá i như sáu: 

 

Số  trung vi  cu á má u số  liề  u trề n lá  

A. 8 . B. 6 . C. 7 . D. 9 . 

Lời giải 

Chọn C 

Cá c số  liề  u đá  đượ c xề p thềố thư c tư  tá ng dá n. 

Tố ng số  cố  35 số  liề  u nề n số  trung vi  lá  giá  tri  ợ  vi  trì  18. 

Vá  ý số  trung vi  lá  7. 

Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), 
d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Chố má u số  liề  u thố ng kề  về  sá n lượ ng chề  thu đượ c trống 1 ná m (kg/sá ố) cu á 10 hố   giá 
đì nh: 

 112   111   112   113   114   116   115   114   115   114  

Khi đố : 

á) Sá n lượ ng chề  trung bì nh thu đượ c trống mố  t ná m cu á mố i giá đì nh lá  113,6 (kg/sá ố) 

b) Tá viề t lá i má u số  liề  u trề n thềố thư  tư  khố ng giá m: 

111 112 112 113 114 114 114 115 115 116  

c) Số  trung vi  lá  113 . 

d) 114 lá  mố t cu á má u số  liề  u đá  chố 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 

 



 

 

Sá n lượ ng chề  trung bì nh thu đượ c trống mố  t ná m cu á mố i giá đì nh lá  

112 111 112 113 114 116 115 114 115 114
113,6

10

        
 x (kg/sá ố). 

Tá viề t lá i má u số  liề  u trề n thềố thư  tư  khố ng giá m: 

111 112 112 113 114 114 114 115 115 116  

Vì  số  giá  tri  cu á má u 10n  (chá n) nề n trung bì nh cố  ng hái số  chì nh giư á má u chì nh lá  

trung vi , vá  ý trung vi  lá : 
114 114

114
2


 . 

Trống má u trề n, giá  tri  114 xuá t hiề  n nhiề u nhá t (3 lá n) nề n 114 lá  mố t cu á má u số  liề  u 

đá  chố. 

Câu 2: Má u sáu ghi chề p điề m số  (tháng điề m 100 ) cu á 12 thì  sinh mố  t trượ ng THPT: 

58 74 92 81 97 88 75 69 87 69 75 77.  Khi đố : 

á) Viề t má u thềố thư  tư  khố ng giá m: 58 69 69 74 75 75 77 81 87 88 92 97  

b) 2 76Q   

c) 1 72Q   

d) 3 87Q   

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

 

á) Viề t má u thềố thư  tư  khố ng giá m: 58 69 69 74 75 75 77 81 87 88 92 97(số  cá c giá  

tri  lá  chá n) 

b) Tá cố  trung vi  cu á má u lá : 2

75 77
76

2


 Q . 

Xề t nư á má u bề n trá i: 58 69 69 74 75 75; trung vi  1

69 74
71,5

2


 Q . 

Xề t nư á má u bề n phá i: 77 81 87 88 92 97 ; trung vi  3

87 88
87,5

2


 Q . 

Vá  ý tư  phá n vi  lá : 1 2 371,5, 76, 87,5  Q Q Q . 

Tư  phá n vi  đượ c mố  tá  như sáu: 

 

Câu 3: Chố má u số  liề  u sáu: 21 35 17 43 8 59 72 74 55 . Khi đố : 

á) Viề t má u thềố thư  tư  khố ng giá m: 8 17 21 35 43 55 59 72 74  

b) 2 42Q   



 

 

c) 
1 18Q   

d) 
3 65,5Q   

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

Sá p xề p má u thềố thư  tư  khố ng giá m: 8 17 21 35 43 55 59 72 74  

Má u ná ý cố  số  giá  tri  lá  lề  nề n trung vi  lá  2 43Q . 

Xề t nư á bề n trá i má u (khố ng tì nh 2Q  ): 1

17 21
8 17 21 35; 19

2


 Q . 

Xề t nư á bề n phá i má u (khố ng tì nh 2Q  ): 3

59 72
55 59 72 74; 65,5

2


 Q . 

Vá  ý tư  phá n vi  gố m: 1 2 319, 43, 65,5  Q Q Q . 

Câu 4: Há m lượ ng Nátri (đợn vi  miligám, 1 0,001 mg g ) trống 100 g  mố  t số  lốá i ngu  cố c đượ c chố 

như sáu: 
 0   340   70   140   200   180   210   150   100   130  

 140   180   190   160   290   50   220   180   200   210  

Khi đố : 

á) 20n   

b) 2 179Q   

c) 3 205Q   

d) 1 135Q   

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

 

Sá p xề p cá c giá  tri  cu á má u thềố thư  tư  khố ng giá m: 

0 50 70 100 130 140 140 150 160 180 180 180 190 200 200 210 210  

220 290 340;( 20)n . 

Tư  phá n vi  thư  hái chì nh lá  trung vi  cu á má u: 2

180 180
180

2


 Q . 

Xề t nư á má u bề n trá i: 050 70 100 130 140 140 150 160 180  

Tư  phá n vi  thư  nhá t chì nh lá  trung vi  nư á má u ná ý: 1

130 140
135

2


 Q . 

Xề t nư á má u bề n phá i: 180  1  80  1  90   200   200   210   210   220   290   340.  



 

 

Tư  phá n vi  thư  bá chì nh lá  trung vi  nư á má u ná ý: 3

200 210
205

2


 Q . 

Biề u diề n tư  phá n vi  trề n tru c số : 

 

Cá c tư  phá n vi  chố tá hì nh á nh phá n bố  cu á má u số  liề  u. Khốá ng cá ch tư  1Q  đề n 2Q  lá  45 

trống khi khốá ng cá ch tư  2Q  đề n 3Q  lá  25. Điề u ná ý chố thá ý má u số  liề  u tá  p trung vợ i 

má  t đố   cáố ợ  bề n phá i 2Q  vá  má  t đố   thá p ợ  bề n trá i 2Q . 

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 

Câu 1: Một cửa hàng bán 6 loại quạt điện với giá tiền là 100,150,300,350 , 400,500 (nghìn đồng). Số 

quạt điện mà cửa hàng bán ra trong mùa hè vừá quá được thống kê trong bảng tần số 
sau: 

 Giá tiền   100   150   300   350   400   500  

 Số quạt 

bán được  

 15   25   31   26   12   4  

a) Tìm số tiền trung bình mà cửá hàng thu được khi bán mỗi chiếc quạt? 

b) Tìm mốt của mẫu số liệu trên. 

Trả lời: a) 269,469 (nghìn), b) 300 

Lời giải 

a) Áp dụng công thức 1 1 2 2 
 k kn x n x n x

x
n

 ta có: 

100.15 150.25 300.31 350.26 400.12 500.4
269,469

15 25 31 26 12 4

    
 

    
x  (nghìn). 

b) Loại quạt có giá tiền 300 nghìn được bán ra với số lượng nhiều nhất (31 chiếc) nên 

mốt của mẫu số liệu trên là 300. 

Câu 2: Tiền lượng hàng tháng của 7 nhân viên trong một công ty du lịch là: 
650,840,690,720,2500,670,3000  (đợn vị: nghìn đồng). 

Tìm số trung bình và trung vị của mẫu trên. 

Trả lời: số trung bình 1295,71 (nghìn), Số trung vị của mẫu là 720 (nghìn). 

Lời giải 

Số trung bình là: 
650 840 3000 9070

1295,71
7 7

 
  x  (nghìn). Số trung vị của mẫu 

là 720 (nghìn). 

Câu 3: Điều tra tiền lượng hàng tháng (đợn vị: nghìn đồng) của 30 công nhân 
ở một xưởng may, ta có bảng phân bố tần số sau: 



 

 

 Tiền 

lượng 

(nghìn)  

 300   500   700   800   900   1000   Cộng  

 Tần số   3   5   6   5   6   5   30  

Tìm mốt của bảng phân bố trên? 

Trả lời: hai mốt là: 700 và 900 

Lời giải 

Trong bảng phân bố trên, hai giá trị 700 và 900 có cùng tần số lớn nhất là 6. Dố đó tá có 

hai mốt là: 700 và 900. 

Câu 4: Trống 7 tháng đầu năm, số sản phẩm sản xuất mỗi tháng củá công tý X đều tăng trưởng 
khoảng 5%  so với tháng trước đó. Biết rằng, trong bảng dưới đâý, số sản phẩm sản xuất 
của một tháng bị nhập sái, Hãý tìm tháng đó. 

 Tháng   1   2   3   4   5   6   7  

 Số sản 

phẩm 

sản xuất  

 500   525   551   569   606   636   668  

Trả lời: tháng 4 

Lời giải 

Tỉ lệ phần trăm tăng thêm của số sản phẩm bán ra mỗi tháng được tính ở bảng dưới 

đâý. 

 Tháng   2   3   4   5   6   7  

 Tỉ lệ phần 

trăm tăng 

thêm so 

với tháng 

trước  

 5%    4,95%    3, 4%    6,5%    4,95%    5,03%   

Ta thấy tỉ lệ tăng củá tháng 4 và tháng 5 đều khác xa 5% , Dố đó trống bảng số liệu đã 

cho, số sản phẩm của tháng 4 là không chính xác. 

Câu 5: Hãy tìm số trung bình của các mẫu số liệu sau: 
a) Cho mẫu số liệu: 2;3;7;4;5;3;4;4 . 

b) Cho mẫu số liệu: 1;3;1;4;5;3;2;4;4 . 

Trả lời: a) 4 , b) 3  

Lời giải 



 

 

a) Ta có số trung bình của mẫu là: 
2 3 7 4 5 3 4 4 32

4
8 8

      
  x . 

b) Ta có số trung bình của mẫu là: 

1 3 1 4 5 3 2 4 4 27
3

9 9

       
  x . 

Câu 6: Cho mẫu số liệu có bảng tần số như sáu: 

 Giá trị 
ix    12   13   14   15   16  

 Tần số in    3   7   4   5   4  

Ta có số trung bình của mẫu số liệu là: 

Trả lời: 14  

Lời giải 

Ta có số trung bình của mẫu số liệu là: 

12.3 13.7 14.4 15.5 16.4 322
14.

23 23
x

   
    

⬩Đề ❸:  

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 

câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1: Cân nặng củá 40  học sinh lớp 10  trường THPT A được chố bởi bảng sáu 

. 

Tính số trung bình cộng củá mẫu số liệu trên. 

A. 38,26x  . B. 40,25x  . C. 39,65x  . D. 40,83x  . 

Lời giải 

Chọn C 

Giá trị đại diện củá từng lớp cân nặng là: 36 , 38 , 40 , 42 . 

Khi đó số trung bình cộng củá mẫu số liệu trên là: 

36.6 38.9 40.11 42.14
39,65

40
x

  
  . 

Câu 2: Kết quả điểm kiểm trá 15’ môn Tốán củá 100 ềm học sinh được trình bàý ở bảng sáu: 
Điề  m 3 4 5 6 7 8 9 10 Cộng 

Tần số 3 5 11 17 30 19 10 5 100 

Số trung bình cộng củá bảng phân bố tần số nói trên là 

A. 6,88 . B. 7,12 . C. 6,5 . D. 7, 22 . 

Lời giải 



 

 

Chọn A 

 

Số trung bình cộng củá bảng phân bố tần số nói trên là: 

3.3 4.5 5.11 6.17 7.30 8.19 9.10 10.5
6,88

100

      
  

Câu 3: Một học sinh có điểm các bài kiểm trá Tốán như sáu: 8;4;9;8;6;6;9;9;9 . Điểm trung bình 

môn Tốán củá học sinh đó (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) là 
A. 7,3 . B. 6,8 . C. 8,5 . D. 7,6 . 

Lời giải 

Chọn D 

 

Ta có 
8.2 4.1 9.4 6.2

7,6
9

X
  

  . 

Câu 4: Thống kê điểm kiểm trá môn Lịch Sử củá 45 học sinh lớp 10A như sáu: 
Điểm 5 6 7 8 9 10 

Số học sinh 2 11 9 16 4 3 

Số trung vị trống điểm các bài kiểm trá đó là 

A. 8,1  điểm. B. 7, 4  điểm. C. 7,5  điểm. D. 8  điểm. 

Lời giải 

Chọn D 

 

Số trung vị là số ở vị trí thứ 23, đó là 8  điểm. 

Câu 5: Chố mẫu số liệu thống kê  2;4;6;8;10 . Số trung bình củá mẫu số liệu trên là: 

A. 7 . B. 12 . C. 6.5 . D. 6 . 

Lời giải 

Chọn D 

 

Số trung bình củá mẫu số liệu trên là: 
2 4 6 8 10

6
5

x
   

  . 

Câu 6: Thời gián chạý 50m  củá 20  học sinh được ghi lại trống bảng dưới đâý: 
 

Thời gián 

(giây) 

8,3  8,4  8,5  8,7  8,8  

Tần số 2  3  9  5  1  

 

Số trung bình cộng thời gián chạý củá học sinh là 

A. 8,54 . B. 4 . C. 8,50 . D. 8,53 . 

Lời giải 

Chọn D 

 

Số trung bình cộng thời gián chạý củá học sinh là 



 

 

2.8,3 3.8,4 9.8,5 5.8,7 1.8,8
8,53

20

   
 . 

Câu 7: Chố mẫu số liệu 10 , 8 , 6 , 2 , 4 . Số trung bình cộng củá mẫu là 
A. 2,8 . B. 2, 4 . C. 6 . D. 8 . 

Lời giải 

Chọn C 

 

Số trung bình 
2 4 6 8 10

6
5

x
   

  . 

Câu 8: Mốt của một bảng phân bố tần số là 
A. tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số. 

B. giá trị có tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số. 

C. giá trị có tần số nhỏ nhất trong bảng phân bố tần số. 

D. tần số nhỏ nhất trong bảng phân bố tần số. 

Lời giải 

Chọn A 

 

Mốt của một bảng phân bố tần số là giá trị có tần số lớn nhất. 

Câu 9: Cho bảng số liệu thống kê chiều cao của một nhóm học sinh như sáu: 

 
Số trung vị của bảng số liệu nói trên là 

A. 161. B. 153 . C. 163 . D. 156 . 

Lời giải 

Chọn A 

 

Ta có trong bảng số liệu thống kê có tất cả 16  giá trị. Dố đó số trung vị bằng trung bình 

cộng của hai số đứng thứ 8  và 9
 
trong bảng số liệu thống kê. 

Ta có 
160 162

161.
2


 eM  

Câu 10: Cho bảng số liệu điểm bài kiểm tra môn toán của 20 học sinh 

 

Tìm số trung vị của bảng số liệu trên. 

A. 8 . B. 7,5 . C. 7,3 . D. 7 . 

Lời giải 

Chọn B 

Nếu xếp điểm của học sinh thành 1 dãy không giảm thì 2 số đứng giữa là 7 và 8. Suy ra 

số trung vị là 
7 8

7,5
2

eM


   

Câu 11: Cho bảng phân bố tần số như sáu: 



 

 

 

Tìm n
 
để    1 2

2 4; 
O O

M x M x  là hai mốt của bảng số liệu trên. 

A. 1; 8 n n . B. 8n . C. 1n . D. 9n . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có    1 2

2 4; 
O O

M x M x  là hai mốt của bảng phân bố tần số nên 

2 27 9 1 9 8 0

9 1 17 2

      
 

   

n n n n

n n

1( )

8.8( )

2

 
  




n l

nn tm

n

 

Câu 12: Điểm thi học kì của một học sinh như sáu: 4;6;2;7;3;5;9;8;7;10;9 . Số trung bình và số trung 

vị lần lượt là 
A. 6, 22  và 7 . B. 7  và 6 . C. 6,36  và 7 . D. 6  và 6 . 

Lời giải 

Chọn C 

Mẫu thống kê trên có 11 số liệu được sắp xếp theo thứ tự không giảm là: 

2;3;4;5;6;7;7;8;9;9;10 . 

Số trung bình là : 
2 3 4 5 6 2.7 8 2.9 10

11
x

       


70
6,36

11
  . 

Trung vị của mẫu số liệu trên là 7eM  . 

Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), 
d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Chố biề t tì nh hì nh thu hốá ch lu á vu  mu á ná m 2022 cu á bá hợ p tá c xá  ợ  mố  t đi á phượng như 
sáu: 

 Hợp tác xã   Năng suất lúa (tạ/ha)   Diện tích trồng lúa (ha)  

 A   40   150  

 B   38   130  

 C   36   120  

Khi đố : 

á) Sá n lượ ng lu á cu á hợ p tá c xá  A lá : 6000  (tá ). 

b) Sá n lượ ng lu á cu á hợ p tá c xá  B lá : 4950  (tá ). 

c) Sá n lượ ng lu á cu á hợ p tá c xá  C lá : 4120  (tá ). 

d) Ná ng suá t lu á trung bì nh cu á tốá n bố   bá hợ p tá c xá  lá : 38,15  (tá /há). 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

 



 

 

Tá biề t: Sá n lượ ng thu đượ c   (Ná ng suá t ) ( Diề  n tì ch ) . 

Sá n lượ ng lu á cu á hợ p tá c xá  A  lá : 40 150 6000   (tá ). 

Sá n lượ ng lu á cu á hợ p tá c xá  B lá : 38 130 4940   (tá ). 

Sá n lượ ng lu á cu á hợ p tá c xá  C  lá : 36 120 4320   (tá ). 

Tố ng sá n lượ ng lu á cu á bá hợ p tá c xá  lá : 6000 4940 4320 15260    (tá ). 

Tố ng diề  n tì ch trố ng cu á cá  bá hợ p tá c xá  lá : 150 130 120 400( )   ha . 

Ná ng suá t lu á trung bì nh cu á tốá n bố   bá hợ p tá c xá  lá : 
15260

38,15
400

  (tá /há). 

Câu 2: Số  liề  u sáu đá ý chố tá lá i (quý trố n) há ng thá ng cu á mố  t cư á há ng trống ná m 2022. Đợn vi : 
triề  u đố ng. 

 

Tháng  

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  

 Lãi   12   15   18   13   13   16   18   14   15   17   20   17  

Khi đố : 

á) Lá i thá p nhá t cu á cư á há ng lá  13  

b) Sá p xề p cá c số  trống má u thềố thư  tư  khố ng giá m: 

12 13 13 14 15 15 16 17 17 18 18 20  

c) Số  trung bì nh cu á má u: 13,67x   (triề  u đố ng). 

d) Số  trung vi  lá : 16 . 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Sai 

 

Số  trung bì nh cu á má u: 
12 15 18 20 17 47

15,67
12 3

   
  x  (triề  u đố ng). 

Sá p xề p cá c số  trống má u thềố thư  tư  khố ng giá m: 

12 13 13 14 15 15 16 17 17 18 18 20  

Số  trung vi  lá : 
15 16

15,5
2


 . 

Câu 3: Mố  t cư á há ng vá  t liề  u xá ý dư ng thố ng kề  số  báố xi má ng bá n rá trống 23 ngá ý cuố i ná m 
2004. Kề t quá  như sáu: 47;54;43;50;61;36;65;54;50;43;62;59 ;

36;45;45;33;53;67;21;45;50;36;58 . 

Khi đố : 

á) 22n   

b) Số  trung bì nh lá : 42,39x  . 



 

 

c) 59 lá  số  báố xi má ng nhiề u nhá t đượ c bá n rá trống 23 ngá ý cuố i ná m 2004 

d) Số  trung vi  lá  50. 

Lời giải 

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng 

Số  trung bì nh lá : 
47 54 36 58

48,39
23

  
 x . 

Sá p xề p má u thềố thư  tư  khố ng giá m: 21 33 36 36 36 43 43 45 45 45 47  

50 50 50 53 54 54 61 62 65 67 58 59;( 23)n . 

Số  trung vi  lá  50. 

Câu 4: Cố  100 hố c sinh thám dư  ký  thi hố c sinh giố i Tốá n (tháng điề m lá  20) kề t quá  đượ c chố bợ i 
bá ng sáu. 

 

Điểm  

 9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  

 Tần 

số  

 1   1   3   5   8   13   19   24   14   10   2  

Khi đố : 

á) Số  trung bì nh lá : 15,23x  . 

b) Số  liề  u đư ng thư  50 lá  16 

c) Số  trung vi  lá : 15,5 . 

d) Mố t cu á má u lá  16. 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

 

á) Số  trung bì nh lá : 
9.1 10.1 11.3 18.10 19.2 1523

15,23
100 100

   
  x . 

b) Vì  số  liề  u đư ng thư  50 lá  15, thư  51 lá  16 nề n số  trung vi  lá : 
15 16

15,5
2


 . 

Tá thá ý giá  tri  16 xuá t hiề  n vợ i tá n số  lợ n nhá t lá  24, vì  vá  ý mố t cu á má u lá  16. Ý  nghì á: Số  

trung vi  (15,5)  cố  thề  đá i diề  n chố cá c giá  tri  cu á má u số  liề  u. Giá  tri  mố t (16) chố tá thá ý 

tì  lề   hố c sinh đá t điề m 16 / 20  cáố hợn tì  lề   hố c sinh đá t cá c mư c điề m khá c trống má u. 

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 

Câu 1: Chố má u số  liề  u cố  bá ng tá n suá t như sáu: 

 Giá trị ix    4   5   6   7   8  

 Tần số 

tượng đối if   

 0,1   0,45   0,2   0,1   0,15  



 

 

Tá cố  số  trung bì nh cu á má u số  liề  u lá : 

Trả lời: 5,75  

Lời giải 

Tá cố  số  trung bì nh cu á má u số  liề  u lá : 

4.0,1 5.0,45 6.0,2 7.0,1 8.0,15 5,75. x        

Câu 2: Há ý tì m cá c tư  phá n vi  cu á má u số  liề  u sáu: 2;3;7;4;5;3;4;4 . 

Trả lời: 1 3Q  , 2 4 eQ M , 3 4,5Q   

Lời giải 

Sá p xề p má u: 2;3;3;4;4;4;5;7 . Kì ch thượ c má u lá  8 (chá n). 

Khi đố  trung vi  cu á má u lá  trung bì nh cố  ng cu á giá  tri  thư  4 vá  5 lá  
1

(4 4) 4
2

  eM . 

Tư  phá n vi  thư  nhá t lá  1

1
(3 3) 3

2
  Q . 

Tư  phá n vi  thư  hái lá  2 4 eQ M . 

Tư  phá n vi  thư  bá lá  3

1
(4 5) 4,5

2
  Q . 

Câu 3: Trống 6 thá ng đá u ná m, số  sá n phá m bá n rá mố i thá ng cu á mố  t cư á há ng đề u tá ng khốá ng 
25%  số vợ i thá ng trượ c đố . Biề t rá ng, trống bá ng dượ i đá ý, số  sá n phá m bá n rá cu á mố  t 
thá ng bi  nhá  p sái. Há ý tì m thá ng đố . 

Tháng 1 2 3 4 5 6 

Số sản phẩm bán ra 145 180 225 279 390 435 

Trả lời: thá ng 5 

Lời giải 

Tì  lề   phá n trá m tá ng thề m cu á số  sá n phá m bá n rá mố i thá ng đượ c tì nh ợ  bá ng dượ i đá ý 

Tháng 2 3 4 5 6 

Tỉ lệ phần trăm tăng 

thêm so với tháng 

trước 

24,1%  25%  24%  39,8%  11,5%  

Tì  lề   tá ng cu á thá ng 5 vá  thá ng 6 đề u rá t khá c số vợ i 25% , dố đố  số  liề  u trống thá ng 5 lá  

khố ng chì nh xá c. 

Câu 4: Bá ng sáu thố ng kề  số  lợ p vá  số  hố c sinh thềố tư ng khố i ợ  mố  t trượ ng Trung hố c phố  thố ng. 
Khối 10 11 12 

Số lớp 14 13 15 

Số học sinh 555 519 615 

Hiề  u trượ ng trượ ng đố  chố biề t sì  số  mố i lợ p trống trượ ng đề u khố ng vượ t quá  40 hố c 

sinh. Biề t rá ng trống bá ng trề n cố  mố  t khố i lợ p bi  thố ng kề  sái, há ý tì m khố i lợ p đố . 



 

 

Trả lời: Khố i 12 

Lời giải 

Thềố bá ng thố ng kề  đá  chố, sì  số  tố i đá cu á mố i lợ p thềố tư ng khố i chố ợ  bá n sáu: 

Khối 10 11 12 

Sĩ số tối đa mỗi khối 560 520 600 

Thềố thố ng tin hiề  u trượ ng cung cá p thì  thố ng tin Khố i 12 đá  bi  thố ng kề  sái vì  Hiề  u 

trượ ng trượ ng đố  chố biề t sì  số  mố i lợ p trống trượ ng đề u khố ng vượ t quá  40 hố c sinh 

nhưng khi thố ng kề  thì  sì  số  khố i 12 vượ t quá  số  hố c sinh tố i đá (600 hố c sinh). 

Câu 5: Trống giợ  hố c Tốá n lợ p 7, giá ố viề n giáố nhiề  m vu  chố mố i nhố m đố cá c gố c cu á mố  t tám 
giá c. Kề t quá  đượ c ghi lá i trống bá ng sáu: 

Nhóm Nhóm 1  Nhóm 2 Nhóm 3  Nhóm 4 

Góc thứ nhất 35  61  33  100  

Góc thứ hai 77  74  102  37  

Góc thứ ba 68  45  47  43  

Trống bá ng trề n cố  nhố m ghi kề t quá  sái. Há ý tì m nhố m ná ố sái? 

Trả lời: nhố m 3 

Lời giải 

Dố tố ng bá gố c trống mố  t tám giá c bá ng 180  nề n tá lá  p bá ng sáu: 

Nhóm Nhóm 1  Nhóm 2  Nhóm 3  Nhóm 4  

Góc thứ nhất 35  61  33  100  

Góc thứ hai 77  74  102  37  

Góc thứ ba 68  45  47  43  

Tổng ba góc 180  180  182  180  

Vá  ý nhố m 3 đố sái vì  tố ng số  đố cu á bá gố c khá c 180 . 

Câu 6: Mố  t tố  cố ng nhá n máý gố m 5 ngượ i. Trống mố  t ngá ý, mố i ngượ i cố  thề  máý đượ c tư  7 đề n 
10 sá n phá m. Cuố i mố i ngá ý, tố  trượ ng thố ng kề  lá i số  sá n phá m cu á cá  tố  trống bá ng sáu: 

Ngày 
Ngày thứ 

nhất 
Ngày thứ hai Ngày thứ ba Ngày thứ tư 

Ngày thứ 

năm 

Số sản phẩm 40 42 36 49 60 

Tố  trượ ng đá  thố ng kề  đu ng chưá? 

Trả lời: chưá đu ng 

Lời giải 

Dố mố i ngượ i cố  thề  máý đượ c tư  7 đề n 10 sá n phá m nề n tố  máý cố  thề  máý đượ c tư  35 

đề n 50 sá n phá m. 

Vá  ý tố  trượ ng đá  thố ng kề  chưá đu ng. Dố ngá ý thư  ná m đượ c ghi nhá  n lá  60 sá n phá m. 
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